
Stt Họ và Tên sinh viên MSSV Khóa Số điện thoại Ghi chú

1 Đinh Thanh Bảo 1554010014 2015 01629451766

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1554010046 2015 0969431736

3 Nguyễn Khánh My 1554010162 2015 0916685860

4 Nguyễn Huỳnh Gia Bảo 1554020006 2015 0978874977

5 Nguyễn Thị Đoàn Dương 1554020012 2015 0869006937

6 Dương Huỳnh Đào 1554020013 2015 0909615057

7 Trần Thị Thu Hà 1554020019 2015 0963063947

8 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 1554020021 2015 01638132003

9 Tôn Nữ Thục Hân 1554020022 2015 01665657808

10 Phạm Thị Hiền 1554020025 2015 0982639323

11 Hồ Thị Kim Hiếu 1554020027 2015 0981301493

12 Lê Nguyễn Khánh Huyền 1554020032 2015 01668603443

13 Nguyễn Phúc Khánh 1554020035 2015 0948101509

14 Nguyễn Thanh Long 1554020045 2015 01678885787

15 Lê Viết Mạnh 1554020048 2015 01666130063

16 Nguyễn Bùi Bá Ngọc 1554020053 2015 01627679858

17 Nguyễn Thị Ý Nhi 1554020055 2015 0987983435

18 Phạm Thị Yến Nhi 1554020056 2015 0868306281

19 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 1554020057 2015 0976833074

20 Lê Hồng Phong 1554020058 2015 01657351239

21 Lê Nam Phương 1554020061 2015 0978874977

22 Nguyễn Hồng Phương 1554020062 2015 0963500523

23 Lê Thị Quỳnh 1554020068 2015 0978160154

24 Nguyễn Thị Diệp Sương 1554020071 2015 0985292654

25 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1554020074 2015 0967646374

26 Lã Thị Thuỷ 1554020077 2015 0973366324

27 Lê Thị Thủy 1554020078 2015 01653260188

28 Hoàng Nguyễn Anh Thư 1554020080 2015 01229150225

29 Đỗ Nguyễn Văn Tin 1554020083 2015 01675341399

30 Trần Nguyễn Hương Trang 1554020086 2015 0961825118

31 Trần Thị Mai Trang 1554020087 2015 0969949217

32 Lê Thị Thùy Trinh 1554020089 2015 0967025503

33 Trần Thị Thu Trinh 1554020090 2015 0939614592

34 Cao Văn Trị 1554020091 2015 0917554792

35 Hồ Nguyễn Anh Trúc 1554020092 2015 0946961509

36 Nguyễn Minh Tuấn 1554020093 2015 01258707639

37 Võ Thanh Tuyền 1554020095 2015 01649034564

38 Dương Thị Ngọc Tuyết 1554020096 2015 0981479928

39 Võ Thị Cẩm Tú 1554020099 2015 01677805148

40 Lê Thị Ái Vi 1554020106 2015 0965941729

41 Trần Huỳnh Anh 1654020010 2016 0947160861

42 Lê Ngọc Quang 1654020064 2016 0969700099

43 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1654020078 2016 01647871514

44 Vũ Thị Thảo 1654020202 2016 01666953920

45 Lê Ngọc Quang 1654020234 2016 0969700099

Phụ trách tham quan:

ThS. Phạm Thị Ngọc Sương 

(0938.938.519)

ThS. Nguyễn Thị Phúc Doang 

(0909.020.683)

Hỗ trợ điểm danh:

Trần Thị Thu Trinh 

(0939614592)

Thời gian tập trung: 06g45 ngày 
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Nguyễn Kiệm

Di chuyển: 7g00 (17/5/2018)

Phương tiện: xe ô tô
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46 Trần Phạm Bảo Trân 1654020234 2016 0915725280

47 Lê Nhật Tú Trinh 1654020238 2016 01698550089

48 Trần Thị Hoài Trinh 1654020239 2016 01634374431

49 Nguyễn Thị Tường Vi 1654020262 2016 01697091666

50 Trần Thị Loan 1754020066 2017 01697165712

51 Văn Châu Pha 1754020097 2017 01688407881

52 Hoàng Thị Khánh Quỳnh 1754020112 2017 01262634407

53 Vũ Thị Hải Yến 1754020190 2017 0971929453
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(0909.020.683)

Hỗ trợ điểm danh:

Trần Thị Thu Trinh 

(0939614592)

Thời gian tập trung: 06g45 ngày 

17/5/2018 tại sân trường 371 

Nguyễn Kiệm

Di chuyển: 7g00 (17/5/2018)
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